
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KSTTHC 

V/v báo cáo tình hình giải quyết TTHC  

6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2024 

 

Kính gửi: - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên; 

- Thứ trưởng Lê Công Thành; 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân. 

 

Thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, Văn phòng Bộ xin báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong 6 tháng đầu năm 2024 

của Bộ như sau: 

1. Bộ thực hiện xử lý tổng số 4.558 hồ sơ TTHC, gồm 948 hồ sơ chuyển 

tiếp năm 2023 (đưa ra khỏi danh mục theo dõi 365 hồ sơ TTHC của Vụ Môi 

trường do đơn vị đề xuất kết thúc các mã hồ sơ chuyển tiếp trong giai đoạn 2015 

- 2023 phục vụ công tác tra cứu) và 3.610 hồ sơ nộp mới năm 20241, cụ thể: 

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính/trực tiếp: 2.197 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 1.413 hồ sơ. 

2. Các đơn vị đã giải quyết và trả kết quả cấp phép cho 3.418 hồ sơ, đạt tỷ 

lệ hoàn thành là 74,9% (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 (68,1%); tăng 

21,7% so với kết quả quý I năm 2024 (53,2%), trong đó: 

- Có 3.311 hồ sơ trả kết quả đúng hạn, đạt tỷ lệ 96,9% (tăng 3.1% so với 
cùng kỳ năm 2023 (93,8%); tăng 0,2% so với quý I năm 2024 (96,7%). 

- Có 107 hồ sơ trả quá hạn, chiếm tỷ lệ 3,1% (giảm 3,1% so với cùng kỳ 
năm 2023; giảm 0,2% so với quý I năm 2024). 

3. Đang tiếp tục giải quyết 1.140 hồ sơ, trong đó hiện có 13 hồ sơ đã quá 

hạn trả kết quả, chiếm 1,1% hồ sơ đang xử lý, thuộc các đơn vị như sau: 

- Vụ Môi trường:                                        05 hồ sơ 

- Cục Khoáng sản Việt Nam:                                     02 hồ sơ 

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường:                            04 hồ sơ 

- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam:                                   02 hồ sơ 

                                           
1 (Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ thực hiện xử lý tổng số 4.259 hồ sơ TTHC, gồm 1.395 hồ sơ 

chuyển tiếp năm 2022 và 2.864 hồ sơ nộp mới năm 2023) 
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4. Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020 

của Bộ trưởng ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị giải quyết hồ sơ 

TTHC trường hợp vì lý do khách quan chưa bảo đảm thời hạn ghi trên Phiếu 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì thực hiện gửi thông báo kèm Phiếu xin lỗi 

và hẹn lại ngày trả kết quả cho Văn phòng Một cửa để gửi cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

trong 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ 

kính báo cáo Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng để xem xét, chỉ đạo./. 

(Báo cáo chi tiết tình hình hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả, chi tiết 
hồ sơ đang xử lý quá hạn tại các phụ lục gửi kèm theo). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục KTTV, các Cục trực thuộc Bộ; 

- VPHĐĐGTLKSQG; 

- Các Vụ: MT, TCCB, PC; 

- Lưu: VT, VPMC, VP(KSTTHC). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Tân Tuyến 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(6 tháng đầu năm 2024) 

 

TT 
Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết 

TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp đến 

2024 

Tiếp nhận mới 
Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp hoặc 

dịch vụ bưu chính 

1 Đất đai 377 0   377 369 369   8 8   

2 Tài nguyên nước 154 35 26 93 89 89   65 65   

3 Khoáng sản 191 122   69 68 54 14 123 121 2 

4 Địa chất 110 26   84 87 87   23 23   

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
35 23   12 14 14   21 21   

6 Môi trường 640 351 2 287 248 197 51 392 387 5 

7 Kiểm soát ô nhiễm 691 358 3 330 228 188 40 463 459 4 

8 
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học 
14 6   8 7 7   7 7   

9 Khí tượng thủy văn 2 1 1   1 1   1 1   

10 Đo đạc và bản đồ         
 

      
 

  

  Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ 288 9   279 274 274   14 14   

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 
1.885 0 1.381 504 1.885 1.885   0 0   

11 Biển và Hải đảo 23 11   12 9 7 2 14 12 2 

12 Biến đổi khí hậu 133 6   127 130 130   3 3   

13 Viễn thám 15 0   15 9 9   6 6   

  TỔNG CỘNG 4.558 948 1.413 2.197 3.418 3.311 107 1.140 1.124 13 
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DANH MỤC HỒ SƠ VỤ MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2024) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 
MT-ĐTM-

110.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nhà máy sản 

xuất vải Billion Union Việt Nam (Địa 

điểm tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

CÔNG TY TNHH DỆT 

BILLION UNION 

THANH HÓA 

Vụ Môi 

trường 
28/06/24 

Vụ Môi trường đã có  

Phiếu trình số 

1130/PT-MT ngày 

25/6/2024 

2 
MT-ÐTM-

103.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Trung tâm trí 

tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ 

CÔNG TY TNHH TRÍ 

TUỆ NHÂN TẠO QUY 

NHƠN 

Vụ Môi 

trường 

 

28/6/2024 

Vụ Môi trường đã có 

Phiếu trình số 

1123/PT-MT ngày 

24/6/2024 

3 
MT-ÐTM-

146.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nhà máy 

Seojin Auto Vina - Bắc Ninh 

CÔNG TY TNHH SEOJIN 

AUTO 

Vụ Môi 

trường 
25/06/24 

Đang trình Văn bản 

gửi UBND tỉnh phối 

hợp làm rõ thủ tục môi 

trường của DA 

4 
MT-ÐTM-

198.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Đầu tư khai 

thác đá hoa trắng tại khu vực Phan 

Thanh 1, Phan Thanh 2, xã Phan 

Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC VÀ CHẾ 

BIẾN KHOÁNG SẢN VŨ 

GIA YÊN BÁI 

Vụ Môi 

trường 
17/05/24 

Chưa trình trên HSCV 

Lý do: Dự án khai thác 

khoáng sản có nội 

dung CPM nên phải 

xem xét tiền ký quỹ  
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

5 
MT-ĐTM-

466.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Khu đô thị 

Đông Đô giai đoạn 1, thị trấn Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HUYỆN THIỆU HÓA 

Vụ Môi 

trường 
 

04/6/2024 

Dự án có xả nước thải 

vào công trình thủy lợi 

nên phải lấy ý kiến của 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

tại CV số 

3278/BTNMT-MT 

ngày 23/05/2024. Tuy 

nhiên đến nay, Vụ 

chưa nhận được VB trả 

lời của UBND tỉnh.  

Thực hiện chỉ đạo của 

Thứ trưởng, Vụ Môi 

trường đã có CV 

3755/BTNMT-MT 

ngày 11/06/2024 để 

tiếp tục đôn đốc cho ý 

kiến đối với xả nước 

thải vào công trình 

thủy lợi. Ngay sau khi 

nhận được văn bản của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa, Vụ Môi trường đã 

trình Phiếu trình số 

1148/PT-MT ngày 

26/6/2024 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2024) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

KS-

DCMKS-

007.24 

Đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ 

khoáng sản cho Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 1220/QĐ - ĐCKS ngày 20/6/1998 tại 

mỏ PuzoLan Núi Thơm, xã Long Tân, 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Vung 

Tàu 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
03/06/2024 Đang xin lịch họp 

2 

KS-

DCMKS-

008.24 

Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản theo Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 408/GP-BTNMT ngày 

29/3/2013, được gia hạn tại Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 2573/GP-BTNMT ngày 

15/8/2018 và Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 17/GP-BTNMT ngày 24/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các vỉa 9, 

9a cánh Nam, mỏ than Mạo Khê thuộc 

phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Tập đoàn Công 

nghiệp than - 

Khoáng sản Việt 

Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
03/06/2024 

Đã đi kiểm tra 

thực địa ngày 

13/6/2024, sở đã 

có ý kiến gửi Cục 

ngày 12/6/2024 

hiện đang hoàn 

thiện báo cáo để 

xin lịch họp hội 

đồng 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2024) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

MT-

CGPMT-

006.24 

Cấp giấy phép môi trường của 

dự án "Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ 

Xuân B1 - Đại Dương" 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xây dựng 

giải trí Đại 

Dương 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường 

28/06/24 

Khu công nghiệp có nhiều 

loại hình sản xuất, nước thải 

phát sinh phức tạp nên cần 

thêm thời gian nghiên cứu xử 

lý 

Đang trình GPMT tại Phiếu 

trình số 1035/PT-KSONMT 

2 

MT-

CDGPMT-

001.24 

Cấp đổi giấy phép môi trường 

của cơ sở Công ty TNHH Top 

Run Việt Nam Hải Phòng 

Công ty TNHH 

Top Run Việt 

Nam Hải Phòng 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường 

17/06/24 

Đã trình Công văn trả lời tại 

Phiếu trình số 1003/PT-

KSONMT, Lãnh đạo Bộ trả 

lại ngày 21/6/2024 yêu cầu 

trả lời rõ để doanh nghiệp dễ 

hiểu và dễ thực hiện. Chuyên 

viên đã trình lại ngày 

26/06/2024, trình LĐ Bộ tại 

Phiếu trình số 1070/PT-

KSONMT 

3 
MT-QTMT-

037.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường cho  

Công ty Cổ phần 

Môi trường Thịnh 

Trường Phát 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
24/06/24 

Ngày 19/6/2024: Chuyên 

viên trình hồ sơ 

Ngày 22/6/2024: Cục Kiểm 

soát trình Phiếu trình số 

1026/PT-KSONMT 

4 
MT-

CGPMT-

505.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phước 

Công ty Cổ phần 

Phát triển hạ tầng 

Kỹ thuật Becamex 

- Bình Phước 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
21/06/24 

Quá trình xử lý cần trao đổi 

thông tin về phần diện tích đã 

triển khai của KCN 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2024) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

BHD-

CNKVB-

001.24 

Công nhận khu vực biển cho Dự án 

đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió 

Công Lý tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 1 

Công ty Cổ phần 

Super wind Energy 

Công Lý Bạc Liêu 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
28/6/2024 

Đã có Báo cáo thẩm 

định hồ sơ số 42/BC-

BHĐVN ngày 

27/6/2024 và Phiếu 

trình đề nghị công 

nhận khu vực biển số 

138/PT-BHĐVN  

2 

BHD-

GKVB-

008.23 

Giao khu vực biển để làm khu nước 

đậu tầu trước bến số 3 cảng Vũng Áng 

Công ty Cổ phần 

cảng quốc tế Lào - 

Việt 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
28/06/24 

Ngày 21/6/2024, 

Phòng QLKTB đã có 

PT 140/PT-QLKTB 

trình Lãnh đạo Cục 

BHĐVN phê duyệt 

BC thẩm định hồ sơ 

và dự thảo Quyết định 

giao khu vực biển cho 

Cty CP cảng quốc tế 

Lào - Việt.  

Ngày 28/6/2024, 

Lãnh đạo Cục trả lại 

hồ sơ, yêu cầu rà soát, 

báo cáo về thực hiện 

trình tự, thủ tục theo 

quy trình 
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